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Biểu mẫu số 4
NGÀNH DỊCH VỤ

(Kèm theo Công văn số  64/SKHCN-VP ngày   09/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện
2024

Năm 2025 Dự kiến năm 2026

Cơ quan
báo cáoKế hoạch ƯTH cả

năm

ƯTH2025/
TH2024

(%)

ƯTH2025/
KH2025

(%)
Kế hoạch So với KH

2025 (%)

So với
ƯTH 2025

(%)

4 Thông tin và Truyền thông

Phòng
BCVT&C

ĐS

- Số thuê bao điện thoại Thuê bao
- Tỷ lệ thuê bao điện thoại/vạn dân %
- Số thuê bao internet đã quy đổi Thuê bao
- Số xã, phường, thị trấn có điểm bưu điện văn hoá Điểm
- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điểm bưu điện văn hoá %
- Số xã có thư báo trong ngày Xã
- Tỷ lệ phủ sóng phát thanh %
- Tỷ lệ phủ sóng truyền hình %
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Biểu mẫu số 7
CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

(Kèm theo Công văn số  64/SKHCN-VP ngày   09/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
2024

Năm 2025 Dự kiến năm 2026

Cơ quan báo cáo
Kế hoạch ƯTH cả

năm

ƯTH2025/
TH2024

(%)

ƯTH2025/
KH2025

(%)
Kế hoạch

So với
KH 2025

(%)

So với ƯTH
2025 (%)

G CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
2 Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh Điểm Phòng

BCVT&CĐSXếp hạng
3 Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) Điểm Phòng QL

KH&ĐMSTXếp hạng Xấp hạng
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